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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU PTN 
Địa chỉ: 134 Phổ Quang, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

SĐT: 0977.005.586 

Số: 02.26/BGTP-PTN                                                                                                Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2026 

BẢNG BÁO GIÁ  
(V/v: Mặt hàng thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược) 

Kính gửi: Quý Khách hàng! 

Công ty TNHH PTKHQT Trường Sinh xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về bảng giá các dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe từ thảo dược mang thương hiệu Trường Sinh Group, cụ thể như sau: 

STT Tên Sản Phẩm Hình ảnh Quy cách 
Đơn giá (Đã có 

VAT)/ Hộp 
Công Dụng 

1 

ĐẠI HOÀNG 

LONG (GÓI) 

(Dạng lỏng) 

 25ml/gói 

10gói/hộp 

20hộp/thùng 

322.000đ/hộp 

Hỗ trợ điều trị dạ dày trào ngược và viêm 

dạ dày. 

Giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày. 

2 

DẠ DÀY 

TRƯỜNG SINH 

(Dạng lỏng) 
 

25ml/gói 

10gói/hộp 

20hộp/thùng 

312.000đ/hộp 
Hỗ trợ giảm các triệu chứng ợ hơi, ợ chua, 

nóng rát do viêm loét dạ dày, tá tràng. 

3 
TS HAURIC 

(Viên nang cứng) 

 30viên/hộp 

40hộp/thùng 
265.000đ/hộp Hỗ trợ giảm acid uric máu.  

Hỗ trợ làm giảm các triệu chứng sưng đau 

khớp do gout. 4 
60viên/hộp 

40hộp/thùng 
530.000 đ/hộp 

5 HOẠT HUYẾT 

DƯỠNG 

NÃO TRƯỜNG 

SINH 

(Viên nang mềm) 

 30viên/hộp 

40hộp/thùng 
150.000đ/hộp 

Hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn 

máu não.  

Hỗ trợ điều trị các triệu chứng: suy giảm 

trí nhớ, chóng mặt, mất ngủ do thiểu năng 

tuần hoàn não.  

Hỗ trợ quá trình phục hồi sau tai biến mạch 

máu não do tắc mạch. 

6 
60viên/hộp 

40hộp/thùng 
300.000đ/hộp 
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7 

TRƯỜNG SINH 

AN THẢO 

ĐƯỜNG 

(Viên nang cứng) 

 

 

 
30viên/hộp 

40hộp/thùng 
162.000đ/Hộp 

Hỗ trợ điều trị các vấn đề về  đường huyết, 

giảm nguy cơ biến chứng do bệnh tiểu 

đường. 

 

8 

THIÊN SẮC 

TRƯỜNG 

SINH 

(Viên nang mềm) 

 

30viên/hộp 

20hộp/thùng 
512.000đ/hộp 

Tăng cường nội tiết tố giúp giảm các triệu 

chứng bốc hỏa, yếu sinh lý và thoái hóa da 

nhanh chống của phụ nữ tiền mãn kinh và 

mãn kinh. 

Giúp da khỏe mạnh và tăng cường đàn hồi 

da, giúp da sáng. 

9 

TỐ NỮ 

TRƯỜNG 

SINH 

(Viên nang mềm) 

 
30viên/hộp 

20hộp/thùng 
435.000đ/hộp 

Hỗ trợ giảm các triệu chứng bốc hoả, đổ 

mồ hôi, mất ngủ ở phụ nữ tiền mãn kinh 

và mãn kinh. 

10 

VƯƠNG LỰC 

TRƯỜNG SINH 

(Viên nang mềm) 

 
30viên/hộp 

20hộp/thùng 
522.000đ/hộp 

Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường 

sinh lực.  

Hỗ trợ điều trị triệu chứng: đau lưng mỏi 

gối, sinh lý yếu do thận kém. 

11 

BỔ THẬN 

TRÁNG 

DƯƠNG 

TRƯỜNG 

SINH 

(Viên nang mềm) 

 

 
30viên/hộp 

20hộp/thùng 
559.000đ/hộp 

Hỗ trợ bổ thận tráng dương. Hỗ trợ cải 

thiện sinh lý nam giới. 

12 

NGỌC LINH 

TRƯỜNG 

SINH 

(Viên nang mềm) 

 

30viên/hộp 

20hộp/thùng 
770.000đ/hộp 

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm               

mệt mỏi. 

Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam/ nữ. 

13 

COLLAGEN 

SÂM NGỌC 

LINH 

(Dạng lỏng) 

 
25ml/gói 

10gói/hộp 

20hộp/thùng 

361.000 đ/hộp  
Làm chậm quá trình lão hóa, ổn định nội 

tiết tố nữ, mờ nám, sáng da 
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14 

TS ANCO 

(Dạng lỏng) 

 

         200ml/hộp 

20hộp/thùng 
224.000đ/hộp Phòng và hỗ trợ điều trị các triệu chứng do 

viêm phổi, các triệu chứng ho khan, ho có 

đờm, đau rát họng, khàn tiếng.   

Tăng sức đề kháng. 

Dùng cho người trên 16 tuổi. 15 

 

 

 

100ml/hộp 

40hộp/thùng 
118.000 đ/hộp 

16 
TS ANCO 

KID 

(Dạng lỏng) 

 100ml/hộp 

40hộp/thùng 
118.000 đ/hộp 

Phòng và hỗ trợ điều trị các triệu chứng do 

viêm phổi, các triệu chứng ho khan, ho có 

đờm, đau rát họng, khàn tiếng.   

Tăng sức đề kháng. 

Dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. 17 
200ml/hộp 

20hộp/thùng 
224.000đ/hộp 

18 
DỊCH CHIẾT 

SÂM NGỌC 

LINH 

(Dạng lỏng) 

 
110ml/chai 

5chai/hộp 

10hộp/thùng 

648.000đ/hộp 

Tăng sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, chống 

lão hóa, thanh nhiệt giải độc, giúp bảo vệ 

tế bào gan, giúp ăn ngon ngủ sâu, cải thiện 

các trường hợp suy nhược thần kinh, suy 

nhược cơ thể, tốt cho sức khỏe.... 

19 

 

110ml/chai 

20 chai/thùng 
115.000đ/chai 

20 

DỊCH CHIẾT 

SÂM NGỌC 

LINH (GÓI) 

(Dạng lỏng) 

 

 25ml/gói 

15gói/hộp 

20hộp/thùng 

324.000đ/hộp  

21 

 25ml/gói 

15gói/hộp 

20hộp/thùng 

324.000đ/hộp  

22 

 

25ml/gói 

30 gói/hộp 

20hộp/thùng 

648.000đ/hộp 
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23 
SÂM 

NGỌC  LINH 

MẬT ONG 

 
380ml/hộp 

10hộp/thùng 
3.826.000đ/hộp 

 

Phòng chống ung thư, tăng kháng thể. 

Bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, chống 

lão hóa. 

Giúp ăn ngon ngủ sâu, tăng sức đề kháng. 

 24 

 
70ml/hộp 

12hộp/thùng 

 

845.000đ/hộp  

 

25 

 

SÂM  

NGỌC LINH  

SẤY KHÔ 

 

7g/hộp 

12hộp/thùng 

 

2.671.000đ/hộp 

 

Tăng sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, chống lão 

hóa, thanh nhiệt giải độc, giúp bảo vệ tế bào 

gan, ăn ngon ngủ sâu, cải thiện các trường hợp 

suy nhược thần kinh, cơ thể, tốt cho  sức 

khỏe.... 

26 

TINH CHẤT 

SÂM NGỌC 

LINH 

 

  

30g/hộp 

20hộp/thùng 

 

12.420.000đ/hộp 

 

Tăng sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, chống lão 

hóa, thanh nhiệt giải độc, giúp bảo vệ tế bào 

gan, ăn ngon ngủ sâu, cải thiện các trường hợp 

suy nhược thần kinh, cơ thể, tốt cho  sức 

khỏe.... 

27 
SÂM NGỌC 

LINH 

 
320ml/lon 

24lon/thùng 

20.000 đ/ lon 

480.000 đ/ thùng 

Bồi bổ sức khỏe, chống lão hóa, thanh 

nhiệt giải độc, giúp bảo vệ tế bào gan, 

giúp ăn ngon ngủ sâu, tăng sức đề kháng. 

28 

SÂM NGỌC 

LINH-HỘP 

GOLD 
 

320ml/lon  

6lon/hộp 24lon/thùng 

135.000 đ/ lốc 

540.000 đ/ thùng 

29 

NƯỚC THẢO 

DƯỢC 

TRƯỜNG SINH 

 

 

 

320ml/lon  

24lon/thùng 

17.000 đ/ lon 

408.000 đ/ thùng 

Giải độc mát gan, tăng chiều cao, cân 

nặng cho trẻ nhỏ, nâng cao sức sáng tạo. 
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30 
NƯỚC BÙ ĐIỆN 

GIẢI ORS 

 

 

320ml/lon  

24lon/thùng 

17.000 đ/ lon 

408.000 đ/ thùng 

Sử dụng trong các trường hợp mất nước do 

nôn mửa, tiêu chảy, sốt cao, hỗ trợ bù nước và 

điện giải, bổ sung năng lượng giúp cơ thể 

nhanh  hồi phục. Bổ sung nước, vitamin C và 

ion cho cơ thể mỗi ngày hoặc sau khi chơi  thể  

thao, vận động mạnh. 

 

Báo giá này áp dụng từ ngày 26/07/2026 đến khi có thông báo mới thay thế. 

Rất mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác của quý khách!  

Trân trọng cảm ơn!  

        
Nơi nhận: 

- Phòng KT; 

- Bộ phận KD; 

- Khách hàng; 

- Lưu VP. 

BAN GIÁM ĐỐC 
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